
1 1974802010005 Nguyễn Văn Hạnh 28/06/2000 CNTT-K13A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

2 2074802010008 Trần Đức Trường 09/08/2001 CNTT-K14A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

3 2074802010117 Đỗ Việt Tùng 29/05/1999 CNTT-K14C CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

4 2074802010085 Nguyễn Phi Hùng 07/08/2002 CNTT-K14D CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

5 2074802010069 Nguyễn Tuấn Anh 27/07/2002 CNTT-K14D CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

6 210174802010010 Lê Viết Đạo 07/10/2003 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

7 210174802010012 Linh Tiến Đức 21/09/2003 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

8 210174802010129 Trần Tuấn Anh 10/04/2003 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

9 210174802010034 Nguyễn Phúc Quý 31/08/2002 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

10 210174802010036 Bùi Đình Thành 31/10/2003 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

11 210174802010081 Nguyễn Đức Toàn 09/08/2003 CNTT-K15C CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

12 210174802010139 Nguyễn Thị Lan 18/07/2003 CNTT-K15C CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

13 210174802010119 Đặng Nhật Tân 07/12/2003 CNTT-K15C CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

14 210174802010177 Trần Hoàng Minh 22/03/2003 CNTT-K15D CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

15 2073401010012 Nguyễn Minh Quân 06/02/2002 QTVP-K14A QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

16 2074802010060 Trần Minh Đức 15/08/2002 CNTT-K14B CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

17 210174802010015 Đặng Minh Hiếu 18/05/2003 CNTT-K15A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

18 HVQ237KT119 Vũ Trà My 24/01/2005 KT-17B KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

19 220173101010021 Bùi Ngọc Mai 19/09/2004 KT-K16A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

20 2072202010103 Lê Thu Phương 01/08/2002 NNA-K14B NNA
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

21 2072202010124 Phạm Minh Thư 27/11/2002 NNA-K14B NNA
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

22 2072202010139 Khương Thị Tú 13/06/2002 NNA-K14C NNA
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

23 HVQ237QL015 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/05/2005 QL-17A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

24 HVQ237QL018 HÀ ĐỨC DƯƠNG 02/04/2005 QL-17A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

25 HVQ237QL058 NGUYỄN TRỌNG CHÂU NHI 19/03/2005 QL-17A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp
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26 HVQ237QL039 KIỀU PHƯƠNG LINH 25/03/2004 QL-17B QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

27 HVQ237QL090 LÊ THỊ YẾN 05/09/2005 QL-17B QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

28 1971401140008 Trần Đăng Khôi 11/01/2001 QLGD-K13A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

29 2073401010011 Lương Văn Thiện 12/08/2002 QTVP-K14A QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

30 2073401010034 Nguyễn Thanh Thúy 14/08/2002 QTVP-K14A QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

31 2073401010003 Hoàng Thắm Tươi 20/08/2002 QTVP-K14A QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

32 HVQ237TA017 NGUYỄN MINH GIANG 03/12/2005 TA-17B NNA
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

33 HVQ237TL116 NGUYỄN HỒNG THÁI 31/10/2004 TL-17A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

34 HVQ237TL022 GIÀNG THỊ CHÀ 10/04/2005 TL-17B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

35 HVQ237TL043 LÊ DUY HÀ 31/03/2005 TL-17B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

36 HVQ237TL099 ĐINH THỊ YẾN NHI 04/09/2005 TL-17C TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

37 HVQ237TL157 LÊ ANH VŨ 03/05/2005 TL-17C TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

38 2073104030014 Nguyễn Minh Anh 02/03/2002 TLHGD-K14A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

39 2073104030005 Phạm Văn Thắng 02/04/2002 TLHGD-K14A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

40 2073104030046 Nguyễn Phương Uyên 24/10/2000 TLHGD-K14A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

41 2073104030083 Ngô Văn Duy 25/12/2002 TLHGD-K14B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

42 240171401010012 LÊ THỊ TỐ UYÊN 13/11/2006 GDH-18A GDH
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

43 240173101010004 BÙI PHƯƠNG ANH 11/11/2006 KT-18A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

44 240173101010016 HOÀNG BÌNH 23/03/2006 KT-18B KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

45 240173101010017 NGUYỄN GIA BẢO CHÂU 23/01/2006 KT-18A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

46 240173101010021 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 13/05/2006 KT-18A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

47 240173101010022 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 25/05/2006 KT-18B KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

48 240173101010023 NGUYỄN QUANG ĐẠI 29/08/2006 KT-18A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

49 240173101010032 LÊ ĐÌNH HOÀN 27/05/2006 KT-18A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

50 240173101010043 HOÀNG DIỆU LINH 21/09/2005 KT-18B KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

51 240171401140007 LÊ TUẤN ANH 22/12/2005 QL-18C QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

52 240171401140015 PHAN NGỌC QUỐC ANH 25/02/2006 QL-18C QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

53 240171401140027 TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 09/11/2006 QL-18C QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

54 240171401140101 NGUYỄN THÀNH LONG 15/08/2004 QL-18A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

Page 2



Số 
TT

Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Lý do buộc thôi học

55 240171401140121 PHẠM VĂN NGUYÊN 08/08/2006 QL-18A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

56 240171401140139 ĐẶNG THỊ TÚ QUYÊN 22/03/2006 QL-18C QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

57 240171401140148 PHẠM LÊ GIA THÀNH 02/07/2006 QL-18C QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

58 240171401140149 ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO 23/04/2005 QL-18B QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

59 240171401140158 LÊ BÁ MINH THẮNG 17/09/2006 QL-18A QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

60 240171401140187 CAO THỊ KHÁNH VY 18/12/2006 QL-18D QLGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

61 240173401010004 KHƯƠNG ĐÌNH ANH 26/08/2006 QT-18C QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

62 240173401010058 BẾ TRUNG KIÊN 13/05/2006 QT-18C QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

63 240173401010091 NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN 01/01/2006 QT-18C QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

64 240173401010110 PHAN DUY THIỂN 25/05/2006 QT-18B QTVP
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

65 240173104030008 CAO VIỆT ANH 24/04/2006 TL-18A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

66 240173104030011 ĐỖ LAN ANH 21/12/2006 TL-18D TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

67 240173104030100 LÊ VŨ HOÀNG 24/02/2006 TL-18D TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

68 240173104030106 CHU THỊ THANH HUYỀN 02/04/2005 TL-18B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

69 240173104030123 VŨ DUY KHÁNH 11/06/2005 TL-18A TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

70 240173104030125 NGUYỄN NGỌC LAN 01/10/2006 TL-18D TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

71 240173104030142 TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 05/03/2006 TL-18B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

72 240173104030151 TỐNG XUÂN LỘC 05/05/2006 TL-18C TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

73 240173104030169 NGUYỄN HỒNG NGÂN 07/09/2005 TL-18E TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

74 240173104030195 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 28/01/2002 TL-18D TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

75 240173104030233 LÊ QUỲNH TRANG 12/07/2006 TL-18E TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

76 240173104030241 NGUYỄN THÙY TRANG 01/06/2006 TL-18B TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

77 240173104030259 PHẠM THƯ NHÃ UYÊN 03/02/2006 TL-18E TLHGD
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

78 2074802010003 Nguyễn Ngọc Long 27/06/2002 CNTT-K14A CNTT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

79 HVQ237KT045 NGUYỄN THỊ MAI LAN 26/03/2005 KT-17A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

80 220173101010023 Lê Hoàng Minh 31/10/2002 KT-K16A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

81 HVQ237KT101 NGUYỄN THẾ TÙNG 25/04/2003 KT-17A KT
Cảnh báo học tập vượt quá 2 

lần liên tiếp

Danh sách gồm 81 sinh viên./.
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1 17D4802010007 Nguyễn Tiến Đạt 12/08/1999 CNTT-K11A CNTT
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

2 17D1401010009 Nguyễn Anh Dũng 02/07/1997 GDH-K11A GDH
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

3 17D3104030185 Hoàng Ngọc Quân 27/12/1998 TLHGD-K11A TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

4 17D3104030147 NGUYỄN THU TRANG 14/01/1999 TLHGD-K11A TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

5 17D1401140016 BÙI THẾ HỒNG HÀ 01/01/1999 QLGD-K11A QLGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

6 17D4802010019 Chu Xuân Chiến Quốc 26/04/1999 CNTT-K11A CNTT
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

7 17D4802010023 Nguyễn Phương Thảo 25/08/1999 CNTT-K11A CNTT
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

8 17D1401010021 NGUYỄN VĂN HIỀN 10/08/1998 GDH-K11A GDH
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

9 17D1401010025 HOÀNG THU HUYỀN 28/11/1999 GDH-K11A GDH
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

10 17D1401010060 LÊ THỊ TƯỜNG VY 24/08/1999 GDH-K11A GDH
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

11 17D1401010043 LÊ DIỄM QUỲNH 24/09/1999 GDH-K11B GDH
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

12 17D3101990009 NGUYỄN THU HÀ 10/08/1999 KTGD-K11A KTGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

13 17D3101990022 NGUYỄN THU PHƯƠNG 08/11/1998 KTGD-K11A KTGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

14 17D3104030189 Tạ Thúy Hằng 06/11/1999 TLHGD-K11B TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

15 17D3104030081 PHAN MAI LINH 31/10/1999 TLHGD-K11B TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

16 17D3104030149 TRẦN THỊ NGỌC TRANG 06/02/1999 TLHGD-K11B TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

17 17D3104030122 LÒ VĂN SƠ 26/03/1998 TLHGD-K11C TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

18 17D3104030159 NGUYỄN THỊ TƯƠI 18/06/1999 TLHGD-K11C TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

19 17D3104030050 LÊ MINH HIẾU 04/04/1999 TLHGD-K11D TLHGD
Thời gian học tập vượt quá 

giới hạn

Danh sách gồm 19 sinh viên./.
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